CÁC PHỤ BẢN
                                                                                                     Mẫu số 1

                              GIẤY PHÉP VẠCH CHÉO LỤC


	ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM


Ga..............................(dấu ga)





Mẫu số: 1

GIẤY PHÉP số.............

(Vạch chéo lục)

Ngày...........tháng.............năm..............

Cấp cho Lái tàu số:...........................

ở đường số.............................................

Giấy phép ghi theo mục.........................

...............................................................

(I hoặc II)

TBCT ga

Ký tên



	ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM


Ga..............................(dấu ga)





Mẫu số: 1

GIẤY PHÉP số.............

(Vạch chéo lục)

Ngày...........tháng.............năm..............

I. Cho phép tàu số.........ở đường số..........

chạy (ra ga, ra bãi) trong khi tín hiệu (ra ga, ra bãi) ở trạng thái đóng, với tốc độ không quá 15km/h và sẵn sàng dừng nếu gặp chướng ngại, cho đến tín hiệu thông qua đầu tiên, sau đó tiếp tục chạy theo biểu thị của tín hiệu này.

II. Cho phép tàu số..... ở đường số……. chạy ra (ra ga, ra bãi) trong khi tín hiệu (ra ga, ra bãi) ở trạng thái đóng  hoặc che khuất.

Sau khi đến tín hiệu thông qua đầu tiên, thì tiếp tục chạy theo biểu thị của tín hiệu này.

TBCT ga

Ký tên





Ghi chú:

1. Giấy phép vạch chéo lục khi sử dụng phương pháp đóng đường tự động và nửa tự động. Giấy phép này gồm hai phần: một phần giao cho Lái tàu, một phần làm tồn căn:

2. Khi dùng gạch bỏ mục không cần thiết và những chữ trong mục không thích hợp.

3. Điền bằng bút mực, không tẩy xoá.

4. Gạch chéo màu lục, giấy màu trắng.

MẪU: GIẤY PHÉP VẠCH CHÉO LỤC

Mẫu số: 2A

	ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM


Ga..............................(dấu ga)





Mẫu số: 2

GIẤY PHÉP số.............

(Vạch chéo lục)

Ngày...........tháng.............năm..............

Cấp cho Lái tàu số:...........................

ở đường số.............................................

Giấy phép ghi theo mục.........................

...............................................................

(I hoặc II)

Trực ban chạy tàu ga

Ký tên


	ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM


Ga..............................(dấu ga)





Mẫu số: 2

GIẤY PHÉP số.............

(Vạch chéo lục)

Ngày...........tháng.............năm..............

I. Cho phép tàu số.........ở đường số.....

chạy (ra ga, ra bãi) trong khi tín hiệu (ra ga, ra bãi) ở trạng thái đóng, với tốc độ không quá15km/h và sẵn sàng ngừng nếu gặp chướng ngại, cho đến tín hiệu thông qua đầu tiên, sau đó tiếp tục chạy theo biểu thị của tín hiệu này.

II. Cho phép tàu số..... ở đường số chạy ra (ra ga, ra bãi) trong khi tín hiệu (ra ga, ra bãi) ở trạng thái đóng  hoặc che khuất.

Sau khi đến tín hiệu thông qua đầu tiên, thì tiếp tục chạy theo biểu thị của tín hiệu này.

Trực ban chạy tàu ga

Ký tên




Ghi chú:

1. Giấy phép vạch chéo lục khi sử dụng phương pháp đóng đường tự động và nửa tự động. Giấy phép này gồm hai phần: một phần giao cho Lái tàu, một phần làm tồn căn:

2. Khi dùng gạch bỏ mục không cần thiết và những chữ trong mục không thích hợp.

3. Điền bằng bút mực, không tẩy xoá.

Mẫu số: 2A
PHIẾU ĐƯỜNG

(Dùng cho tàu số lẻ)

	ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM

Ga............(dấu ga)

PHIẾU ĐƯỜNG số :


Giao cho Lái tàu số.......ngày.....

tháng........năm............

Ga... đã đồng ý cho đường bằng điện tín số..... hồi... giờ... phút như sau:
.............................................................

.............................................................

.............................................................

Họ tên TBCT ga
        TBCT ga

    cho đường

        xin đường

     Ký tên


	ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM

Ga............(dấu ga)

PHIẾU ĐƯỜNG số :


Giao cho Lái tàu số.......ngày.....

tháng........năm............

Ga... đã đồng ý cho đường bằng điện tín số..... hồi... giờ... phút như sau:
.............................................................

.............................................................

.............................................................

Họ tên TBCT ga
        TBCT ga

    cho đường

        xin đường

     Ký tên




Ghi chú:
1. Phiếu đường gồm hai phần; một phần giao cho Lái tàu, một phần làm tồn căn;

2. Khi viết phải dùng bút mực, không tẩy xoá.


Mẫu số: 2B

PHIẾU ĐƯỜNG

(Dùng cho tàu số chẵn)

	ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM

Ga............(dấu ga)

PHIẾU ĐƯỜNG số :


Giao cho Lái tàu số.......ngày.....

tháng........năm............

Ga... đã đồng ý cho đường bằng điện tín số... hồi... giờ... phút như sau:
.............................................................

.............................................................

.............................................................

Họ tên TBCT ga
        TBCT ga

    cho đường

        xin đường

     Ký tên


	ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM

Ga............(dấu ga)

PHIẾU ĐƯỜNG số :


Giao cho Lái tàu số.......ngày.....

tháng........năm............

Ga... đã đồng ý cho đường bằng điện tín số... hồi... giờ... phút như sau:
.............................................................

.............................................................

.............................................................

Họ tên TBCT ga
        TBCT ga

    cho đường

        xin đường

     Ký tên




Ghi chú:
1. Phiếu đường gồm hai phần; một phần giao cho Lái tàu, một phần làm tồn căn;

2. Khi viết phải dùng bút mực, không tẩy xoá.

3. Giấy nền màu xanh.

Mẫu số: 3
GIẤY PHÉP MÀU ĐỎ

KÈM THEO THÔNG TRI MẪU A HOẶC MẪU B
	ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM

Ga.......(dấu ga)

GIẤY PHÉP số


(Màu đỏ)
Ngày...... tháng......năm.......

Vì thông tin gián đoạn, cho phép tàu số............chạy từ ga ..............đến ga...............

CHÚ Ý

Trước tàu số......đã có tàu  số.......

chạy lúc.......giờ......phút. Tôi chưa (hoặc đã)  nhận được báo cáo tàu này đến ga.................

TBCT ga

ký tên

THÔNG TRI

Kính gửi: TBCT ga......................

Mẫu A; Sau khi tàu số..........đến

ga.....tôi đồng ý đón tàu từ ga....... đến.

Mẫu B; Sau khi tàu số.................

chạy, tôi sẽ gửi tiếp tàu số...........

đến ga..........................................

TBCT ga

Ký tên


	ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM

Ga.......(dấu ga)

GIẤY PHÉP số


(Màu đỏ)

Ngày...... tháng......năm...........

Vì thông tin gián đoạn, cho phép tàu số............chạy từ ga ..............đến ga...............

CHÚ Ý

Trước tàu số......đã có tàu  số.......

chạy lúc.......giờ......phút. Tôi chưa (hoặc đã)  nhận được báo cáo tàu này đến ga.................

TBCT ga

ký tên

THÔNG TRI

Kính gửi: TBCT ga......................

Mẫu A; Sau khi tàu số..........đến

ga.....tôi đồng ý đón tàu từ ga....... đến.

Mẫu B; Sau khi tàu số.................

chạy, tôi sẽ gửi tiếp tàu số...........

đến ga..........................................

TBCT ga

Ký tên


	ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM

Ga.......(dấu ga)

GIẤY PHÉP số


(Màu đỏ)

Ngày...... tháng......năm...........

Vì thông tin gián đoạn, cho phép tàu số............chạy từ ga ..............đến ga...............

CHÚ Ý

Trước tàu số......đã có tàu  số.......

chạy lúc.......giờ......phút. Tôi chưa (hoặc đã)  nhận được báo cáo tàu này đến ga.................

TBCT ga

ký tên

THÔNG TRI

Kính gửi: TBCT ga......................

Mẫu A; Sau khi tàu số..........đến

ga.....tôi đồng ý đón tàu từ ga....... đến.

Mẫu B; Sau khi tàu số.................

chạy, tôi sẽ gửi tiếp tàu số...........

đến ga..........................................

TBCT ga

Ký tên


Ghi chú:
1. Giấy phép màu đỏ gồm ba phần; tồn căn, phần giao cho Lái tàu, phần giao cho trưởng tàu;

2. Khi dùng : gạch bỏ những chữ và mục không cần thiết;

3. Điền  bằng bút mực, không được xoá, tẩy sửa.

4. Giấy nền màu đỏ

Mẫu số: 4
THÔNG TRI C HOẶC D

	ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM
Ga.............................. (dấu ga)

THÔNG TRI số............

Ngày ...... tháng ...... năm ...........

Kính gửi: TBCT ga .................. ............................................................

C. Đồng ý đón tàu từ ga ..................... đến.

D. Xin đường gửi tàu số ...................... đến ga ...................................................

TBCT ga

ký tên


	ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM
Ga.............................. (dấu ga)

THÔNG TRI số............

Ngày ...... tháng ...... năm ...........

Kính gửi: TBCT ga ................ ............................................................

C. Đồng ý đón tàu từ ga ..................... đến.

D. Xin đường gửi tàu số ...................... đến ga ...................................................

TBCT ga

ký tên




Ghi chú:

1. Thông tri gồm hai phần: tồn căn và phần gửi ga bên;

2. Khi dùng: gạch bỏ phần C hoặc D không thích hợp;

3. Điền bằng bút mực, không được tẩy xoá.

Mẫu số: 5
GIẤY PHÉP VẠCH CHÉO ĐỎ



	ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM
Ga............................ (dấu ga)

GIẤY PHÉP số..............

(Vạch chéo đỏ)

Ngày ........ tháng ........ năm .................

Cho phép tàu (1) số ..................... chạy:

a) Từ ga ............ đến km  ...................... để ................................... rồi trở về.

b) Từ ga ............ đến km  ..................... để .........................để dừng tại đó chờ lệnh khác.

c) Từ ga ............ đến km  ...................... để ............................... rồi tiếp tục chạy đến ga ...................................... 

d) Từ km ............... đến ga ...................

    Lái tàu có giấy phép này được cho tàu vượt qua tín hiệu di động ngừng đặt ở ghi ra ga ..................................

TBCT ga

ký tên


1. Tàu cứu viện, tàu công trình hoặc tàu khác chạy như tàu cứu viện.
	ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM
Ga............................ (dấu ga)

GIẤY PHÉP số..............

(Vạch chéo đỏ)

Ngày ........ tháng ........ năm .................

Cho phép tàu (1) số ..................... chạy:

a) Từ ga ............ đến km  ...................... để ................................... rồi trở về.

b) Từ ga ............ đến km  ..................... để .........................để dừng tại đó chờ lệnh khác.

c) Từ ga ............ đến km  ...................... để ............................... rồi tiếp tục chạy đến ga ...................................... 

d) Từ km ............... đến ga ...................

     Lái tàu có giấy phép này được cho tàu vượt qua tín hiệu di động ngừng đặt ở ghi ra ga ..................................

TBCT ga

ký tên

1. Tàu cứu viện, tàu công trình hoặc tàu khác chạy như tàu cứu viện.


Ghi chú:

1. Điền vào chỗ trống ở đoạn thích hợp và gạch bỏ các đoạn còn lại không thích hợp;

2. Khi ghi phải dùng bút mực, viết rõ ràng, không tẩy xoá;

3. Giấy phép vạch chéo đỏ gồm hai phần: một phần giao Lái tàu, một phần làm tồn căn.

4.  Gạch chéo màu đỏ

Mẫu số: 6

GIẤY CẢNH BÁO

	ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM

Ga ........................ (dấu ga)

Tồn căn CẢNH BÁO số.......

Ngày ......... tháng ......... năm ...................

Cảnh báo cho tàu số .................................. biết ............................................................ ................................................................... ...................................................................

TBCT ga

ký tên

Lái tàu ký xác nhận:

Trưởng tàu ký xác nhận:


	ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM

Ga ........................ (dấu ga)

CẢNH BÁO số.......

Ngày ......... tháng ......... năm ...................

Cảnh báo cho tàu số ................................. biết ............................................................ ................................................................... ...................................................................

TBCT ga

ký tên


	ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM

Ga ........................ (dấu ga)

CẢNH BÁO số.......

Ngày ......... tháng ......... năm ...................

Cảnh báo cho tàu số .................................. biết ............................................................ ................................................................... ...................................................................

TBCT ga

ký tên




 Ghi chú:
1. Cảnh báo (giấy trắng có vạch chéo vàng) gồm ba tờ, tờ nọ để lên trên tờ kia: một tờ giao cho Lái tàu, một tờ bản sao giao cho trưởng tàu, một tờ làm tồn căn;


2. Dùng bút bi hoặc chì tím và giấy than để điền nội dung cảnh báo vào các chỗ quy định;


3. Khi giao phải yêu cầu Lái tàu, Trưởng tàu ký nhận.


4. Gạch chéo màu vàng.

Mẫu số: 7

GIẤY PHÉP MÀU TRẮNG kèm ĐƠN XIN CỨU VIỆN

	ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM

Tồn căn GIẤY PHÉP số ...

và ĐƠN XIN CỨU VIỆN

Trưởng tàu ....... gửi TBCT ga ........................

Tàu số .... ngày ... tháng .... năm ...., đầu máy số ..... kéo .... toa xe, tổng trọng ... tấn, bị dừng ở Km .... lúc ... giờ .... phút, vì ...............................

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................

Yêu cầu:

1. Gửi tàu cứu viện với cần trục, dụng cụ, vật liệu, đội cứu viện, thuốc, y tá ...........

2. Cho đầu máy số ....... trở lại km ...... để ......................

.............................................

Tôi đã thu bằng chứng chạy tàu (thẻ đường số ..., phiếu đường số ..., giấy phép số .....).

Đã nhận giấy phép màu trắng số ...............................

Lái tàu
      Trưởng tàu

Ký tên                     Ký tên

Nhân viên làm nhiệm vụ

Trưởng tàu ký tên
	ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM

GIẤY PHÉP số ...

(Màu trắng)

Ngày ....... tháng ..... năm .....

Cho phép Lái tàu số ..... bị dừng ở km .... cho đầu máy chạy đến ga ......... có kéo theo ...... toa xe ..... tấn.

Tôi đã thu bằng chứng chạy tàu số .... và cử ông ..... làm nhiệm vụ Trưởng tàu.  (mục này không ghi khi tàu chạy theo phương pháp đóng đường tự động và nửa tự động).

Trưởng tàu

Ký tên


	ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM

ĐƠN XIN CỨU VIỆN

Trưởng tàu ..... gửi Trực ban chạy tàu ga ........................

Tàu số .... ngày ... tháng .... năm ...., đầu máy số ..... kéo .... toa xe, tổng trọng ... tấn, bị dừng ở km .... lúc ... giờ .... phút, vì ..........................

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................

Yêu cầu:

1. Gửi tàu cứu viện với cần trục, dụng cụ, vật liệu, đội cứu viện, thuốc, y tá ...........

2. Cho đầu máy số ....... trở lại km ...... để ......................

.............................................

Tôi đã thu bằng chứng chạy tàu (thẻ đường số ..., phiếu đường số ..., giấy phép số .....).

Đã nhận giấy phép màu trắng số ...............................



       Trưởng tàu




Ký tên


Ghi chú: 

1. Ấn chỉ này gồm: 01 Giấy phép màu trắng giao cho Lái tàu, 01 Đơn xin cứu viện, 01 tồn căn;

2. Dùng bút mực điền vào các chỗ trống và gạch bỏ những chữ, những câu không cần thiết.

Mẫu số: 8

	ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM

Ga...........

(dấu ga)
	     PHIẾU CHẠY GOÒNG SỐ :





A. Phần yêu cầu:

Tôi ................ (họ tên) chức danh................ thuộc đơn vị............................... Yêu cầu sử dụng goòng .............. (tên goòng) chạy vào khu gian từ ...................... (ga, km) đến ........................... (ga, km) trong thời gian từ ..... giờ ..... phút đến ....... giờ phút theo biện pháp thừa nhận có người đi phòng vệ.

Tôi bảo đảm sẽ nhấc goòng ra khỏi Đường sắt không quá 3 phút.

............. ngày .... tháng .... năm ..........

NGƯỜI PHỤ TRÁCH GOÒNG

ký tên

B. Phần thừa nhận:

Tôi ....................... (họ tên) Trực ban chạy tàu ga ................................... Sau khi đã kiểm tra các điều kiện sử dụng goòng; được sự thoả thuận của ông ..... ....................... thừa nhận cho goòng trên đây được chạy vào khu gian từ ........... (ga, km) đến ............ (ga, km) trong thời gian từ ...... giờ ..... phút đến ........ giờ ...... phút theo điều kiện có người đi phòng vệ.

Tình hình tàu chạy vào khu gian trong thời gian sử dụng goòng:

Hướng lẻ: tàu số ..... chạy ở ga ....... lúc ...... giờ ..... phút.

Hướng chẵn: tàu số ..... chạy ở ga ....... lúc ...... giờ ..... phút.

Phải nhấc goòng ra khỏi Đường sắt chậm nhất lúc ..... giờ .... phút.

C. Phần cảnh báo: ………………………........................................................................................

............. ngày .... tháng .... năm ..........

TBCT GA

ký tên


Ghi chú: Phiếu chạy goòng gồm 2 bản cùng một số: Bản A giao cho người phụ trách goòng, bản B giữ ở ga.

Mẫu số: 9
	Ngoài bìa
	SỔ ĐĂNG KÝ CẢNH BÁO CỦA GA

ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM

Ga…………….(dấu ga)

SỔ ĐĂNG KÝ CẢNH BÁO

	Bên trong
	ĐĂNG KÝ CẢNH BÁO
	Số:………

	Số TT
	Ngày, giờ nhận được yêu cầu cảnh báo
	Số hiệu giấy điện tín hoặc chữ ký của nhân viên yêu cầu cảnh báo
	Nội dung cảnh báo
	Thời hạn cảnh báo có hiệu lực
	Số hiệu giấy điện tín hoặc chữ ký của nhân viên yêu cầu huỷ bỏ cảnh báo
	Ghi chú

	
	
	
	
	Ngày giờ bắt đầu có hiệu lực
	Ngày, giờ cảnh báo hết hiệu lực (hoặc nhận được yêu cầu huỷ bỏ)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: Giấy trắng in hai mặt.

Mẫu số: 10
SỔ ĐĂNG KÝ LỆNH CỦA NVĐĐCT
	Bên ngoài
	ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM 

Khu đoạn điều độ chạy tàu………………………….

SỔ ĐĂNG KÝ LỆNH CỦA NVĐĐCT

(Dùng cho NVĐĐCT)
	

	Bên trong
	ĐĂNG KÝ LỆNH CỦA NVĐĐCT
	Số:……….

	Ngày tháng năm
	Giờ phát lệnh
	Số lệnh
	Nơi nhận lệnh
	Nội dung lệnh
	Giờ TBCT ga đọc lại nội dung lệnh
	Giờ NVĐĐCT xác nhận đúng
	Họ, tên TBCT ga nhận lệnh
	Họ, tên NVĐĐCT phát lệnh

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: 
1. Giấy trắng in hai mặt



2. Khi ghi lệnh phải dùng bút mực, không tẩy, xoá.

Mẫu số: 11

SỔ ĐĂNG KÝ LỆNH NHẬN CỦA ĐIỀU ĐỘ
	Ngoài bìa
	ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM 

Khu đoạn điều độ chạy tàu………………………….

SỔ ĐĂNG KÝ LỆNH NHẬN CỦA ĐIỀU ĐỘ

(Dùng cho TBCT ga)
	

	Bên trong
	ĐĂNG KÝ LỆNH NHẬN  CỦA ĐIỀU ĐỘ
	Số:………

	Ngày tháng năm
	Giờ phát lệnh
	Số lệnh
	Họ, tên NVĐĐCT pháp lệnh
	Nội dung lệnh
	Giờ TBCT ga đọc lại nội dung lệnh
	Giờ NVĐĐCT xác nhận đúng
	Chữ ký của người nhận lệnh
	Chữ ký của TBCT ga

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: 
1. Giấy trắng in hai mặt



2. Khi ghi lệnh phải dùng bút mực, không tẩy, xoá.

Mẫu số: 12

BẢN SAO LỆNH CỦA ĐIỀU ĐỘ
	ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM

Ga................ (dấu ga)

BẢN SAO LỆNH CỦA ĐIỀU ĐỘ

Nơi phát lệnh:...............................................................................................................


Nội dung lệnh:

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Tên NVĐĐCT:................................................................................

Ngày ..... tháng ..... năm .............

TBCT ga

ký tên




Ghi chú: 

1. Giấy trắng, in một mặt (có răng cưa) dùng để sao các lệnh của NVĐĐCT đã được đăng ký vào Sổ đăng ký nhận lệnh của NVĐĐCT và chuyển giao cho người nhận;

2. Khi sao lệnh phải dùng bút mực, ghi rõ ràng.

Mẫu số: 13


SỔ NHẬN ĐIỆN TÍN CỦA NVĐĐCT

	Ngoài bìa
	ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM 

Khu đoạn điều độ chạy tàu………………………….

SỔ NHẬN ĐIỆN TÍN 

(Dùng cho NVĐĐCT)
	

	Bên trong
	SỔ NHẬN ĐIỆN TÍN
	Số:…….…


	Ngày, tháng, năm
	Giờ nhận
	Tên người gửi
	Nội dung điện tín
	NVĐĐCT nhận điện tín

ký tên

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Ghi chú: 
1. Giấy trắng in hai mặt



2. Khi ghi lệnh phải dùng bút mực, không tẩy, xoá.

Mẫu số: 14

SỔ BIÊN BẢN ĐIỆN TÍN  CHẠY TÀU

	Ngoài bìa
	ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM 

Ga………………(dấu ga)

SỔ BIÊN BẢN ĐIỆN TÍN CHẠY TÀU

(Dùng cho TBCT ga, trạm)

Khu gian : 


Bắt đầu ngày 
tháng
 năm


Kết thúc ngày 
tháng
 năm

	

	Bên trong
	SỔ BIÊN BẢN ĐIỆN T ÍN CHẠY TÀU
	Số:.………

	Ngày, tháng, năm
	Số điện tín gửi
	Số điện tín  nhận
	Giờ bắt đầu chuyển
	Giờ chuyển xong
	Nội dung điện tín
	Tên của TBCTga, trạm nhận điện tín
	Tên của TBCTga, trạm chuyển điện tín

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: 
1. Giấy trắng in hai mặt



2. Khi ghi lệnh phải dùng bút mực, không tẩy, xoá.

Mẫu số: 15

SỔ ĐĂNG KÝ CẢNH BÁO CỦA NVĐĐCT 
	Ngoài bìa
	ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM 

Khu đoạn điều độ chạy tàu………………………….

SỔ ĐĂNG KÝ CẢNH BÁO CỦA NVĐĐCT

(Dùng cho NVĐĐCT)
	

	Bên trong
	ĐĂNG KÝ CẢNH BÁO
	Số:………

	STT
	YÊU CẦU CẢNH BÁO
	CHẤP HÀNH CỦA NVĐĐCT

	
	Đơn vị yêu cầu
	Ngày giờ nhận được
	Nội dung yêu cầu cảnh báo
	Khu gian cần cảnh báo
	Thời gian cảnh báo có hiệu lực
	Tên các ga được lệnh cấp cảnh báo
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Ngày, giờ bắt đầu có hiệu lực
	ngày, giờ hết hiệu lực (hoặc bãi bỏ)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


    Ghi chú: Giấy trắng in hai mặt

Mẫu số: 16

SỔ NHẬN CẢNH BÁO CỦA NVĐĐCT 
	Ngoài bìa
	ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM 

Khu đoạn điều độ chạy tàu………………………….

SỔ NHẬN CẢNH BÁO CỦA NVĐĐCT

(Dùng cho TBCT ga)
	

	Bên trong
	ĐĂNG KÝ CẢNH BÁO
	Số:………

	STT
	YÊU CẦU CẢNH BÁO
	Họ tên NVĐĐCT yêu cầu cảnh báo
	Họ tên TBCT ga nhận cảnh báo

	
	Nội dung yêu cầu cảnh báo
	Khu gian cần cảnh báo
	Thời gian cảnh báo có hiệu lực
	
	

	
	
	
	Ngày, giờ bắt đầu có hiệu lực
	ngày, giờ hết hiệu lực (hoặc bãi bỏ)
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


    Ghi chú: Giấy trắng in hai mặt

ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM

	GA : 

	GIẤY CHỨNG NHẬN TÁC DỤNG HÃM 
	Số : 



(Phần lưu Tồn căn tại Ga)

Thử hãm 
Số


Hội đồng kiểm tra hãm đoàn tàu số : 
do đầu máy số :


Kéo tại ga : 
lúc 
giờ 
phút


Ngày
tháng
 năm


	TÌNH HÌNH ĐOÀN TÀU THỬ HÃM
	KẾT QUẢ

	1. Tổng trọng đoàn tàu 

	


	2. Tổng số toa xe của đoàn tàu

	


	3. Số lượng toa xe chỉ có ống thông gió


   (Số hiệu xe)

	


	4. Số lượng toa xe không nối vào hệ thống hãm


   (Số hiệu xe)

	


	5. Số lượng toa xe sử dụng hãm gió tốt

	


	6. Số lượng toa xe hỏng hãm tay


   (Số hiệu xe)

	


	7. Áp suất ống gió đoàn xe KG/cm2 

	


	8. Số tấn áp lực guốc hãm gió cần thiết

	


	9. Số tấn áp lực guốc hãm gió hiện có trong đoàn tàu

	


	10. Số trục hãm tay cần thiết chống trôi

	


	11. Số trục hãm tay hiện có trong đoàn tàu

	



Kết luận : Sau khi kiểm tra và tính toán hội đồng xác nhận đoàn tàu có hãm tốt và có đủ lực hãm theo quy định và bảo đảm chạy tàu an toàn.
	CÁC ỦY VIÊN
	CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

	TRƯỞNG TÀU

An ninh

(Ký)
Họ và tên
	KIỂM TU

Áp tải

(Ký)
Họ và tên
	NHÂN VIÊN

Khám xe

(Ký)
Họ và tên
	LÁI TÀU

(Ký)
Họ và tên
	TRỰC BAN CHẠY TÀU GA

(Ký tên, đóng dấu Ga)
Họ và tên


ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM

	GA : 

	GIẤY CHỨNG NHẬN TÁC DỤNG HÃM 
	Số : 



(Phần giao cho Trưởng tàu)

Thử hãm 
Số


Hội đồng kiểm tra hãm đoàn tàu số : 
do đầu máy số :


Kéo tại ga : 
lúc 
giờ 
phút


Ngày
tháng
 năm


	TÌNH HÌNH ĐOÀN TÀU THỬ HÃM
	KẾT QUẢ

	1. Tổng trọng đoàn tàu 

	


	2. Tổng số toa xe của đoàn tàu

	


	3. Số lượng toa xe chỉ có ống thông gió


   (Số hiệu xe)

	


	4. Số lượng toa xe không nối vào hệ thống hãm


   (Số hiệu xe)

	


	5. Số lượng toa xe sử dụng hãm gió tốt

	


	6. Số lượng toa xe hỏng hãm tay


   (Số hiệu xe)

	


	7. Áp suất ống gió đoàn xe KG/cm2 

	


	8. Số tấn áp lực guốc hãm gió cần thiết

	


	9. Số tấn áp lực guốc hãm gió hiện có trong đoàn tàu

	


	10. Số trục hãm tay cần thiết chống trôi

	


	11. Số trục hãm tay hiện có trong đoàn tàu

	



Kết luận : Sau khi kiểm tra và tính toán hội đồng xác nhận đoàn tàu có hãm tốt và có đủ lực hãm theo quy định và bảo đảm chạy tàu an toàn.
	CÁC ỦY VIÊN
	CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

	TRƯỞNG TÀU

An ninh

(Ký)
Họ và tên
	KIỂM TU

Áp tải

(Ký)
Họ và tên
	NHÂN VIÊN

Khám xe

(Ký)
Họ và tên
	LÁI TÀU

(Ký)
Họ và tên
	TRỰC BAN CHẠY TÀU GA

(Ký tên, đóng dấu Ga)
Họ và tên


	ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM
GA : 

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Ngày 
tháng 
năm



(Phần tồn căn lưu ở ga)

GIẤY CHO PHÉP THI CÔNG số : …….
(Dùng cho thiết bị cơ giới thi công sửa chữa đường

 trong khu gian không phải phong tỏa)

- Căn cứ mệnh lệnh số 
ngày 
của điều độ chạy tàu 
(Tên điều độ)



1 – Cho phép đơn vị 
Thi công sửa chữa đường bằng thiết bị cơ giới trong khu gian 
Tại Km


Từ giờ 
đến 
giờ 
Hết giờ quy định trên phải đưa thiết bị cơ giới ra khỏi giới hạn tiếp giáp kiến trúc đảm bảo khu gian thanh thoát.

2 - Đơn vị thi công phải thực hiện đầy đủ các quy định tại văn bản số 
ngày
 của ĐSVN.

	Người nhận của ĐV thi công

(ghi rõ họ tên)
	TBCT ga

Ký tên đóng dấu


Phần trả đường của đơn vị thi công

(Do đơn vị thi công ghi)

“Lúc 
giờ 
Thiết bị cơ giới tại Km 
đã đưa ra khỏi giới hạn tiếp giáp kiến trúc đường sắt. Khu gian đã thanh  thoát”

	TBCT ga

(Ký tên)
	Người trả đường

(ghi rõ họ tên)


	ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM

GA : 

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Ngày 
tháng 
năm



(Phần giao đơn vị thi công)

GIẤY CHO PHÉP THI CÔNG số : …….
(Dùng cho thiết bị cơ giới thi công sửa chữa  đường

 trong khu gian không phải phong tỏa)

- Căn cứ mệnh lệnh số 
ngày 
của điều độ chạy tàu 
(Tên điều độ)



1 – Cho phép đơn vị 
Thi công sửa chữa đường bằng thiết bị cơ giới trong khu gian 
Tại Km


Từ giờ 
đến 
giờ 
Hết giờ quy định trên phải đưa thiết bị cơ giới ra khỏi giới hạn tiếp giáp kiến trúc đảm bảo khu gian thanh thoát.

2 - Đơn vị thi công phải thực hiện đầy đủ các quy định tại văn bản số 
ngày
 của ĐSVN.

	Người nhận của ĐV thi công

(ghi rõ họ tên)
	TBCT ga

Ký tên đóng dấu


Phần trả đường của đơn vị thi công

(Do đơn vị thi công ghi)

“Lúc 
giờ 
Thiết bị cơ giới tại Km 
đã đưa ra khỏi giới hạn tiếp giáp kiến trúc đường sắt. Khu gian đã thanh  thoát”

	TBCT ga

(Ký tên)
	Người trả đường

(ghi rõ họ tên)



Mẫu số 19

	ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM 


	GIẤY XIN PHÉP LÙI TÀU VỀ GA số


(Dùng cho trưởng tàu) 

Phần lưu tồn căn của trưởng tàu


Kính gửi : TBCT ga


Vì (Nêu lý do phải lùi tàu) 


Đề nghị TBCT ga (tên ga) 
cho phép tàu số 
 được lùi về ga (tên ga)




Ngày
tháng 
năm 









TBCT ga







   (Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu số 19

	ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM 


	GIẤY XIN PHÉP LÙI TÀU VỀ GA số


(Dùng cho trưởng tàu)

Phần gửi TBCT ga xin lùi


Kính gửi : TBCT ga


Vì (Nêu lý do phải lùi tàu) 


Đề nghị TBCT ga (tên ga) 
cho phép tàu số 
 được lùi về ga (tên ga)




Ngày
tháng 
năm 









TBCT ga







   (Ký và ghi rõ họ tên)  


Mẫu số 20

	ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM 

GA : 

	GIẤY CHO PHÉP LÙI TÀU VỀ GA số 


(Dùng cho TBCT ga)

Phần lưu tồn căn tại ga


TBCT ga (tên ga) 
Cấp cho trưởng tàu, 

lái tàu của tàu số 



Cho phép tàu số……………được lùi về ga (tên ga)………… theo các biện pháp sau: (nêu rõ các biện pháp chạy tàu khi lùi tàu vào trong ga)




Ngày
tháng 
năm 



TBCT ga


(Ký và ghi rõ họ tên) 

Mẫu số 20

	ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM 

GA : 

	GIẤY CHO PHÉP LÙI TÀU VỀ GA số 


(Dùng cho TBCT ga)
Phần giao cho lái tàu


TBCT ga (tên ga) 
Cấp cho trưởng tàu,

lái tàu của tàu số 



Cho phép tàu số….
 được lùi về ga (tên

ga)………..theo các biện pháp sau: (nêu rõ các biện pháp chạy tàu khi lùi tàu vào trong ga)




Ngày
tháng 
năm 



TBCT ga


(Ký và ghi rõ họ tên) 

Mẫu số 20

	ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM 

GA : 

	GIẤY CHO PHÉP LÙI TÀU VỀ GA số 


(Dùng cho TBCT ga)
Phần giao cho trưởng tàu


TBCT ga (tên ga) 
Cấp cho trưởng tàu, lái tàu của tàu số 



Cho phép tàu số ..
 được lùi về ga (tên

ga) ………….theo các biện pháp sau: (nêu rõ các biện pháp chạy tàu khi lùi tàu vào trong ga)




Ngày
tháng 
năm 



TBCT ga


(Ký và ghi rõ họ tên) 


Mẫu số 21

ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM

Ga
 (dấu ga)

GIẤY CHO PHÉP VÀO GA số


Cho phép tàu số :
 ngày 
tháng 
năm 
 chạy vào ga theo dẫn đường vì :





TBCT ga







(Ký tên)

Mẫu số 21
ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM

Ga
 (dấu ga)

GIẤY CHO PHÉP VÀO GA số



Cho phép tàu số :
 ngày 
tháng 
năm 
 chạy vào ga theo dẫn đường vì :





TBCT ga







(Ký tên)
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Mẫu số : 18





Mẫu số : 18
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Mẫu số :17





Mẫu số :17
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